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Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 01/8/2022
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Ngày 02/8, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
2. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày 02/8, ở khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/31/7-19h/01/8): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mỏ Vàng (Yên Bái) 93mm, Lác (Đắk Lắk) 93mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 103mm, Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 134mm, Hồ Đá Bàn (Khánh Hòa) 112mm, LaGi (Bình Thuận) 123mm, S.Pha Km72 (Ninh Thuận) 100mm.
- Mưa đêm (19h/01/8-07h/02/8): Khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lương mưa phổ biến 30-60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Bát Xát (Lào Cai) 61mm, Quảng Khê (Bắc Kạn) 66mm, Tơ Tung (Gia Lai) 88mm, Cư Prao (Đắk Lắk) 68mm, Ea Pá (Phú Yên) 89mm.
- Mưa 3 ngày (19h/29/7-19h/01/8): Các khu vực trên cả nước có tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Hòa Bình 125mm, Nam Động (Thanh Hóa) 180mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 144mm, Đăk Trăm (Kon Tum) 180mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 164mm, Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 166mm, Phước Thắng (Ninh Thuận) 129mm, Đa Kai (Bình Thuận) 175mm, Hồ Đồng Tròn (Phú Yên) 130mm.
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
Mực nước sông Hồng tại Hà Nội, sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và dao động theo triều. Lúc 07h/02/8 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 2,26m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,00m. Dự báo: Đến 7h/03/8 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 2,30m; đến 19h/02/8, mực nước tại trạm Phả Lại có khả năng ở mức 0,85m.
(Trạm Kẻng Mỏ: lưu lượng dòng chảy về lúc 07h/02/8 là 130m3/s, tăng 60m3/s so với lưu lượng lúc 07h/01/8).
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
3. Các sông Nam Bộ
- Mực nước lúc 07h/02/8 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 13,67m (thấp hơn 0,03m so với ngày 01/8).
- Mực nước cao nhất ngày 01/8 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,84m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,85m. Mực nước 07h/02/8: tại Tân Châu 0,95m, tại Châu Đốc 0,77m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 05/8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,70m; tại Châu Đốc ở mức 1,70m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	01/8
	195,85
	115,11
	941
	1.219
	197,3

	
	
	02/8
	195,53
	115,65
	573
	1.633
	

	Hòa Bình
	7h
	01/8
	100,69
	12,30
	1.446
	2.427
	101

	
	
	02/8
	100,51
	12,30
	1.449
	2.430
	

	Tuyên Quang
	7h
	01/8
	94,30
	47,47
	213
	0
	105,2

	
	
	02/8
	94,75
	47,72
	317
	0
	

	Thác Bà
	7h
	01/8
	53,77
	20,75
	188
	0
	56

	
	
	02/8
	53,72
	20,75
	185
	0
	


Các hồ vận hành bình thường và phát điện theo kế hoạch.
2. Tình hình đê điều: 
Trong ngày, trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang, mưa lớn kèm theo dông, lốc xảy ra vào chiều ngày 31/7 trên địa bàn thị xã Cai Lậy đã làm 32 căn nhà bị tốc mái, 04 trụ điện bị ngã đổ, ước tính tổng thiệt hại 640 triệu đồng.
Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó và duy trì liên lạc đôn đốc, nắm tình hình.
2. Địa phương
Các tỉnh, thành phố trên cả nước chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá; lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.
Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TKCN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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